
 

Câu 1. (4,0 điểm) 

a) Thế nào là Nhà nước pháp quyền? 

b) Tại sao nói: Nhà nước mang bản chất giai cấp của giai cấp thống trị?  

Câu 2. (3,0 điểm)  

Thế nào là dân chủ? Trình bày nội dung của dân chủ trong lĩnh vực kinh tế. Cho ví 

dụ minh họa. 

Câu 3. (3,0 điểm) 

Là một học sinh, em phải làm gì để góp phần thực hiện nếp sống dân chủ? 

- HẾT - 

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm) 

Họ và tên thí sinh: ................................................  Số báo danh: ...  ..................................  
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Thời gian làm bài: 45 phút 

(Không tính thời gian phát đề) 
Mã đề 118 



 

Câu 1. (4,0 điểm) 

a) Thế nào là Nhà nước pháp quyền? 

b) Tại sao nói: Nhà nước ta mang bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và 

tính dân tộc sâu sắc?  

Câu 2. (3,0 điểm)  

Thế nào là dân chủ? Trình bày nội dung của dân chủ trong lĩnh vực xã hội. Cho ví 

dụ minh họa. 

Câu 3. (3,0 điểm) 

Là một học sinh, em phải làm gì để góp phần thực hiện nếp sống dân chủ? 

- HẾT - 

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm) 

Họ và tên thí sinh: ................................................  Số báo danh: ...  ..................................  

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2022-2023 

THÀNH PHỒ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG THPT BÌNH CHIỂU 

MÔN THI: GIÁO DỤC CÔNG DÂN - KHỐI 11  

BAN KHXH 

  

 Thời gian làm bài: 45 phút 

(Không tính thời gian phát đề) 
Mã đề 119 



        

Câu 1. (4,0 điểm) 

a) Thế nào là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam? 

b) Trình bày bản chất của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Câu 2. (3,0 điểm) 

Là học sinh, em phải làm gì để góp phần xây dựng chính quyền vững mạnh ở địa 

phương em? 

Câu 3. (3,0 điểm) 

Trình bày hạn chế của dân chủ gián tiếp. 

- HẾT - 

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm) 

Họ và tên thí sinh: ................................................  Số báo danh: ...  ..................................  

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2022-2023 

THÀNH PHỒ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG THPT BÌNH CHIỂU 

MÔN THI: GIÁO DỤC CÔNG DÂN - KHỐI 11  

HÒA NHẬP 

  

 Thời gian làm bài: 45 phút 

(Không tính thời gian phát đề) 
Mã đề: 115 



ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II - MÔN GDCD LỚP 11 HÒA NHẬP 

NĂM HỌC 2022 – 2023 

MÃ ĐỀ 115 

CÂU NỘI DUNG TRẢ LỜI ĐIỂM 

1 

(4 điểm) 

a)Thế nào là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam? 

Khái niệm: Là nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, quản lí 

mọi mặt đời sống xã hội bằng pháp luật, do Đảng Cộng sản Việt Nam 

lãnh đạo. 

b)Trình bày bản chất của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam. 

+ Bản chất giai cấp công nhân của Nhà nước ta được thể hiện tập trung 

nhất ở sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với nhà nước. 

+ Thực hiện lợi ích, ý chí và nguyện vọng của giai cấp công nhân, của 

nhân dân lao động và của cả dân tộc. 

+ Bản chất của giai cấp công nhân bao hàm cả tính nhân dân và tính dân 

tộc sâu sắc. 

 

 

 

1.0 

 

 

 

 

 

1.0 

 

1.0 

 

1.0 

2 

(3 điểm) 

Là học sinh, em phải làm gì để góp phần xây dựng chính quyền vững mạnh 

ở địa phương em? 

- Gương mẫu thực hiện và tuyên truyền, vận động mọi người thực hiện tốt 

đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước. 

- Tích cực tham gia các hoạt động: xây dựng, củng cố, bảo vệ chính quyền; 

giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. 

- Phê phán, đâu tranh những hành vi vi phạm pháp luật. 

- Thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác trước những âm mưu, thủ 

đoạn chống phá. 
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1.0  

3 

(3 điểm) 

Trình bày hạn chế của dân chủ gián tiếp. 

+ là nguyện vọng của công dân không được phản ánh trực tiếp, mà phải 

thông qua người đại diện của mình. 

 + Nhiều khi phụ thuộc vào khả năng của người đại diện. 

 

 

1.5 

 

1.5 

- HẾT -  



  

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II - MÔN GDCD LỚP 11 BAN KHXH 

NĂM HỌC 2022 – 2023 

MÃ ĐỀ 118 

CÂU NỘI DUNG TRẢ LỜI ĐIỂM 

1 

(3 điểm) 

a)Thế nào là Nhà nước pháp quyền? 

- Là nhà nước quản lí mọi mặt của đời sống xã hội bằng pháp luật; 

mọi hoạt động của các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội và mọi 

công dân đều được thực hiện trên cơ sở pháp luật. 

b)Tại sao nói: Nhà nước mang bản chất giai cấp của giai cấp thống 

trị? Cho ví dụ. 

- Nhà nước là bộ máy dùng để duy trì sự thống trị của gia cấp này 

với giai cấp khác. 

Trong xã hội có giai cấp, sự thống trị được thể hiện trên cả 3 mặt: 

Kinh tế, chính trị và tư tưởng. ý chí của giai cấp thống trị được thể 

hiện thành ý chí nhà nước, bắt buộc mọi thành viên trong xã hội 

phải tuân theo. 

-Nhà nước là bộ máy trấn áp đặc biệt của giai cấp này đối với giai 

cấp khác. 

Bất kì nhà nước nào cũng có những lực lượng đặc biệt vũ trang 

như: quân đội, cảnh sát,… nhằm đàn áp sự phản kháng của các 

giai cấp bị thống trị. 

Vậy, nhà nước mang bản chất giai cấp thống trị. 
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2 

(3 điểm) 

Thế nào là dân chủ? Trình bày nội dung của dân chủ trong lĩnh 

vực kinh tế. Cho ví dụ minh họa. 

- Dân chủ: là quyền lực thuộc về nhân dân, là quyền làm chủ của 

nhân dân trong các lĩnh vực đời sống xã hội của đất nước. 

- Trình bày nội dung của dân chủ trong lĩnh vực kinh tế. Cho ví dụ 

minh họa. 

+ Là thực hiện quyền làm chủ của công dân đối với tư liệu sản 

xuất, trên cơ sở đó làm chủ quá trình quản lí sản xuất và phân phối 

sản phẩm. 

+ Bình đẳng và tự do kinh doanh trong khuôn khổ pháp luật, làm 

chủ trực tiếp quá trình sản xuất, kinh doanh, phân phối sản phẩm 

của mình và làm nghĩa vụ đối với nhà nước. 

+ Thực hiện nghĩa vụ đóng thuế theo quy định của pháp luật. 

+ Là cơ sở củng cố quyền làm chủ của nhân dân trên mọi lĩnh vực, 
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kể cả lĩnh vực chính trị. 

VD: Tự do kinh doanh các mặt hàng pháp luật không cấm (HS tự 

cho) 

0.5 

 

0.5 

3 

(3 điểm) 

Là một học sinh, em phải làm gì để góp phần thực hiện nếp sống 

dân chủ? 

- Thực hiện tốt quyền dân chủ của mình, tôn trọng quyền dân chủ 

của người khác. 

- Đấu tranh và phê phán những thói hư tật xấu, những tiêu cực. 

thói dự do vô kỷ luật, vi phạm quyền dân chủ của người khác. 
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1.5 

 

- HẾT -  



ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II - MÔN GDCD LỚP 11 BAN KHXH 

NĂM HỌC 2022 – 2023 

MÃ ĐỀ 119 

CÂU NỘI DUNG TRẢ LỜI ĐIỂM 

1 

(3 điểm) 

a)Thế nào là Nhà nước pháp quyền? 

- Là nhà nước quản lí mọi mặt của đời sống xã hội bằng pháp luật; 

mọi hoạt động của các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội và mọi 

công dân đều được thực hiện trên cơ sở pháp luật. 

b)Tại sao nói: Nhà nước ta mang bản chất giai cấp công nhân, tính 

nhân dân và tính dân tộc sâu sắc? Cho ví dụ. 

- Tính nhân dân: Nhà nước ra là Nhà nước của dân, vì dân, do dân 

lập nên và nhân dân tham gia quản lí. Thể hiện ý chí, lợi ích và 

nguyện vọng của nhân dân, là công cụ chủ yếu để nhân dân thực 

hiện quyền làm chủ của minh. 

-Tính dân tộc sâu sắc: Trong tổ chức và thực hiện, nhà nước kế 

thừa và phát huy những truyền thống, bản sắc tốt đẹp của dân tộc; 

chăm lo lợi ích cho các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam. Đoàn 

kết, coi đoàn kết dân tộc, đoàn kết toàn dân là đường lối chiến 

lược và động lực to lớn để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
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2 

(3 điểm) 

Thế nào là dân chủ? Trình bày nội dung của dân chủ trong lĩnh 

vực xã hội. Cho ví dụ minh họa. 

- Dân chủ: là quyền lực thuộc về nhân dân, là quyền làm chủ của 

nhân dân trong các lĩnh vực đời sống xã hội của đất nước. 

- Trình bày nội dung của dân chủ trong lĩnh vực xã hội. Cho ví dụ 

minh họa. 

+ Quyền lao động. 

+ Quyền bình đẳng nam, nữ. 

+ Quyền được hưởng an toàn xã hội và bảo hiểm xã hội. 

+ Quyền được hưởng chế độ bảo vệ sức khỏe. 

+ Quyền đươc bảo đảm về mặt vật chất và tinh thần khi không còn 

khả năng lao động. 

+ Quyền bình đẳng về nghĩa vụ và quyền lợi, về cống hiến và 

hưởng thụ của các thành viên trong xã hội. 

VD: Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên 

bị liệt, mù, liệt, bệnh tâm thần thì ngoài mức hưởng quy định tại 

Điều 49 của Luật này, hằng tháng được hưởng trợ cấp phục vụ 
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bằng mức lương cơ sở. 

(HS tự cho) 

3 

(3 điểm) 

Là một học sinh, em phải làm gì để góp phần thực hiện nếp sống 

dân chủ? 

- Thực hiện tốt quyền dân chủ của mình, tôn trọng quyền dân chủ 

của người khác. 

- Đấu tranh và phê phán những thói hư tật xấu, những tiêu cực. 

thói dự do vô kỷ luật, vi phạm quyền dân chủ của người khác. 
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- HẾT - 

 


